
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ T 
 

Bản án: 20/2023/HS-PT 

Ngày 29 tháng 03 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ T 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  

Các thẩm phán:  

Ông Tạ Văn Thành  

Ông Nguyễn Hà Giang 

Ông Nguyễn Quang Vũ 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Việt Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh   

Phú T. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú T tham gia phiên tòa: Bà 

Trương Thị Kim Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 03 năm 2023,  tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú T đưa ra xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự  thụ lý số: 16/2023/TLPT-HS ngày 12 tháng 01 

năm 2023 do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Giang N đối với Bản án hình sơ thẩm số 

03/2022/HSST ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Lâm T, tỉnh 

Phú T. 

* Bị cáo kháng cáo: 

 Họ và tên: Nguyễn Giang N, tên gọi khác: Không; sinh ngày 08/8/1989 tại 

huyện Lâm T, tỉnh Phú T; ĐKHKTT và chỗ ở: Khu 01, xã Chu H, thành phố Việt 

T, tỉnh Phú T; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông: Nguyễn Văn Đ và 

bà Nguyễn Thị Th; có vợ là Nguyễn Hoàng L (đã ly hôn); con: có 01 con, sinh năm 

2014; tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo bị truy nã, đầu thú ngày 04/7/2022, bị tạm giữ đến ngày 07/7/2022, bị 

cáo hiện tại ngoại tại khu 1, xã Chu H, thành phố Việt T, tỉnh Phú T. (Có mặt tại 

phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 23 giờ 30 ngày 20/04/2017, Đào Văn S1, sinh năm 1992, đăng ký hộ 

khẩu thường trú tại khu 1, xã Chu H, thành phố Việt T, tỉnh Phú T thì bị ngã rách 

da tại bàn chân phải nên được em trai ruột là Đào Văn H1, sinh năm 1994 và 

Nguyễn Hữu T1, sinh năm 1990, đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu 1, xã Chu 

H, thành phố Việt T, tỉnh Phú T, dùng xe mô tô Exciter, màu xanh, biển số 19B1 - 

268.74 đưa đến Khoa Ngoại tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Lâm Tđể khâu vết 

thương. Do không mang theo tiền viện phí nên Nguyễn Hữu T1 điện thoại cho 

Nguyễn Mạnh D1, sinh năm 1987, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu 1, xã Chu H, 

thành phố Việt T, tỉnh Phú T, nhờ mang tiền đến Trung tâm Y tế huyện Lâm Tđể 

trả hộ. Nguyễn Mạnh D1 đồng ý, lúc đó Nguyễn Mạnh D1 đang đi cùng một số bạn 

nên nói lại sự việc Nguyễn Hữu T1 vừa nhờ cho mọi người biết và rủ tất cả đến 

thăm Đào Văn S1. Tất cả đều đồng ý, sau đó Nguyễn Mạnh D1 cùng Hoàng Trọng 

M1, sinh năm 1992, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu 3, xã Thanh Đình, thành 

phố Việt T, tỉnh Phú T; Nguyễn Giang N, sinh năm 1989, đăng ký hộ khẩu thường 

trú tại khu 1, xã Chu H, thành phố Việt T, tỉnh Phú T; Nguyễn Thanh T2, sinh năm 

1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu 2, xã Chu H, thành phố Việt T, tỉnh Phú 

T; Nguyễn Đức M2, sinh năm 1993, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu 1, xã Chu 

H, thành phố Việt T, tỉnh Phú T; Hoàng Anh T2, sinh năm 1992, đăng ký hộ khẩu 

thường trú tại khu 1, xã Sơn Dương, huyện Lâm T, tỉnh Phú T; Phạm Hùng C1, 

sinh năm 1992, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu 11, thị trấn Hùng S, huyện Lâm 

T- Phú T; Tạ Trung K1, sinh năm 1992, ĐKHKTT: khu 1 - Tiên Kiên - Lâm T - 

Phú T; Lê Văn T3, sinh năm 1993, ĐKHKTT khu Sơn Thị - thị trấn Lâm T - Lâm 

T - Phú T, sau đó Hoàng Trọng M1 bỏ về ngang đường, trên đường đi Hoàng Anh 

T2 rủ thêm Cao Xuân H3, sinh năm 1995, ĐKHKTT: khu 6 - Sơn Dương - Lâm T - 

Phú Thọ cùng đi và sau đó đều có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Lâm T. Khoảng 00 

giờ 10 phút ngày 21/4/2017 cả nhóm đi vào khoa Ngoại tổng hợp để thăm Đào Văn 

S1. 

Khoảng 00 giờ 40 phút, ngày 21/4/2017, Phạm Công T5, sinh năm 1992, 

ĐKHKTT: phường Nông T- TP Việt Trì - Phú T, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu 

Honda Civic màu bạc cùng Đinh Trung T6, sinh năm 1992, ĐKHKTT: khu 3 - 

Thanh Đ - TP Việt T - Phú T, Hoàng Công K2, sinh năm 1994, ĐKHKTT: khu 8 - 

Thanh Đ- TP Việt T - Phú T, Hoàng Trọng M1, sinh năm 1992, ĐKHKTT: khu 3 - 

Thanh Đ- TP Việt Trì - Phú T( lúc đầu Minh đi cùng nhóm của Nguyễn Mạnh D1 

sau đó bỏ về ngang đường thì gặp và đi cùng nhóm Đinh Trung T6) và 01 nam 

thanh niên khác (chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ) đưa 01 nam thanh niên là 

bạn của Đinh Trung T6 đến Trung Tâm Y tế huyện Lâm Tđể cấp cứu do tự ngã xe 

mô tô. Khi đến nơi, một nam thanh niên trong nhóm Đinh Trung T6 đưa nam thanh 

niên bị ngã xe vào để cấp cứu. Đinh Trung T6, Hoàng Công K2, Hoàng Trọng M1, 

Phạm Công T5 đứng đợi ngoài sảnh. Lúc này sau khi đến thăm Đào Văn S1 một 

lúc thì Tạ Trung K1 điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu trắng, không 

đeo biển số đèo Lê Văn T3 đi ra cổng Trung tâm Y tế huyện Lâm Tđể mua thuốc 

lá. Phát hiện Hoàng Trọng M1 (người đang có mâu thuẫn từ trước) đang đi cùng 
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nhóm của Đinh Trung T6 nên Tạ Trung K1 và Lê Văn T3 quay lại nói với nhóm 

Nguyễn Mạnh D1: “bọn Thảo Thực đi xe ô tô đến sân trước đánh nhau”. Nghe thấy 

vậy Nguyễn Mạnh D1, Nguyễn Giang N; Nguyễn Đức M2; Nguyễn Thanh T2; 

Hoàng Anh T2; Phạm Hùng C1, Lê Văn T3, Tạ Trung K1, Cao Xuân H3, Đào Văn 

S1, Đào Văn H1 và Nguyễn Hữu T1 đi ra sân trước Trung tâm y tế huyện Lâm 

Tgặp Đinh Trung T6. Nguyễn Thanh T2 nhặt, cầm 03 viên gạch, Lê Văn T3 tìm, 

cầm 01 chiếc xẻng dài 146,5cm, cán bằng gỗ tre dài 108,0cm đường kính cán 

3,8cm, lưỡi xẻng bằng sắt, dài 38,5cm, bản rộng nhất 24,0cm, có vết khuyết hình 

vòng cung rộng 11cm, sâu 0,3cm. Nguyễn Giang N tìm, cầm 01 gậy gỗ dài khoảng 

1,0m ở khu vực công trường đang xây dựng trong khuôn viên Trung tâm Y tế 

huyện Lâm T. Mục đích để sử dụng đánh nhau với nhóm Đinh Trung T6. 

Thấy Lê Văn T3, Tạ Trung K1 đi vào trong Trung tâm Y tế huyện Lâm T, 

Hoàng Công K2, Hoàng Trọng M1 đi bộ, Phạm Công T5 điều khiển xe ô tô nhãn 

hiệu Honda Civic chở Đinh Trung T6 đi vào theo để tìm Lê Văn Trường và Tạ 

Trung Kiên. Khi Phạm Công T5 điều khiển xe ô tô Honda Civic đi vào Khoa Ngoại 

thì gặp nhóm Nguyễn Mạnh Dũng đang đi ra nên Phạm Công T5 điều khiển xe ô tô 

lùi lại và dừng đỗ tại khoảng sân ngang lối đi giữa Nhà H - Khoa Khám bệnh và 

Nhà A của Trung tâm Y tế huyện Lâm T. Đinh Trung T6 xuống xe, đi đến gặp 

Nguyễn Mạnh D1 hỏi: “Đứa nào đánh em của em?”. Nguyễn Mạnh D1 nói: “Anh 

không biết, anh chỉ xuống nộp tiền viện phí cho em của anh bị ngã thôi”. Còn 

Hoàng Anh T2, Lê Văn T3 và Tạ Trung K1 đi lại gặp Hoàng Trọng M1 đang đứng 

gần xe ô tô Honda Civic. Hoàng Anh T2 hỏi: “Trong xe mày có đồ phải không?”. 

Hoàng Trọng M1 nói: “Không, xe không có gì”. Hoàng Anh T2 hỏi tiếp: “Mày đến 

đây làm gì?”. Hoàng Trọng M1 trả lời: “Em đi cùng anh Thảo”. Hoàng Anh T2 đi 

đến mở cửa sau bên phải xe ô tô Honda Civic, mục đích tìm xem có dao, kiếm 

không nhưng không thấy gì nên Hoàng Anh T2 cùng Lê Văn T3, Tạ Trung K1 

quay lại chỗ Nguyễn Mạnh D1 và Đinh Trung T6. Ngay lúc đó, Nguyễn Thanh T2 

bỏ 03 viên gạch đang cầm trên tay xuống đất, xông đến dùng tay đấm trúng vào 

mặt Đinh Trung T6. Sau khi bị đánh Đinh Trung T6 bỏ chạy ra xe ô tô nhãn hiệu 

Honda Civic mở cửa xe lấy 01 thanh kiếm dài khoảng 01 mét, để tại ghế phụ phía 

trước bên phải, lưỡi kiếm được đúc trong 01 vỏ bao tự chế làm bằng giấy ép dài 

77,5cm, Thảo rút kiếm ra khỏi vỏ bao, vứt vỏ bao kiếm xuống sân Trung tâm y tế 

huyện rồi cầm thanh kiếm xông lại dồn chém Nguyễn Thanh T2. Hoàng Anh T2 

thấy vậy, chạy theo giữ, giằng giật được thanh kiếm trên tay Đinh Trung T6. Cùng 

lúc này, Nguyễn Thanh T2, Đào Văn S1, Tạ Trung K1 dùng tay nhặt gạch ở khu 

vực đang xây dựng của Trung tâm Y tế huyện Lâm Tvừa hò hét vừa ném về phía 

Đinh Trung T6 và Hoàng Anh T2. Hoàng Anh T2 bị ném trúng 1 viên gạch vào 

vùng gáy còn Đinh Trung T6 bỏ chạy về phía xe ô tô Civic. Thấy vậy Hoàng Trọng 

M1, Phạm Công T5, Hoàng Công K2 chạy lại nhưng cũng bị nhóm Nguyễn Thanh 

T2, Đào Văn S1, Tạ Trung K1 dùng gạch ném nên bỏ chạy. Lê Văn T3 cầm 01 

chiếc xẻng dồn đuổi theo Hoàng Công K2. Hoàng Công K2 nhặt một viên gạch đất 

nung ném lại Lê Văn T3. Lê Văn T3 vung xẻng lên đỡ, viên gạch trúng vào cán 
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xẻng rơi xuống sân Trung tâm Y tế huyện Lâm T. Hoàng Công K2 bỏ chạy ra cổng 

Trung tâm Y tế huyện Lâm Trồi chạy về nhà. Đào Văn S1 tiếp tục nhặt 01 viên 

gạch trên sân, cùng Tạ Trung K1, Nguyễn Đức M2, Nguyễn Thanh T2, Phạm Hùng 

C1, Cao Xuân H3 dùng gạch, Lê Văn T3 cầm 01 chiếc xẻng, Nguyễn Giang N cầm 

gậy gỗ hò hét, truy đuổi để đánh Đinh Trung T6 tại sân Trung tâm Y tế huyện Lâm 

T. 

Hoàng Anh T2 cầm thanh kiếm lấy được của Đinh Trung T6, truy đuổi 

Hoàng Trọng M1 và Phạm Công T5. Hoàng Trọng M1 và Phạm Công T5 bỏ chạy 

từ sân của Trung tâm Y tế huyện Lâm Tqua sảnh chính của khoa cấp cứu vào bên 

trong khu nhà H. Hoàng Anh T2 cầm kiếm hô hét, truy đuổi theo đến cửa khoa cấp 

cứu thì thấy Đinh Trung T6 đang bị Đào Văn S1, Tạ Trung K1, Nguyễn Đức M2, 

Nguyễn Thanh T2, Phạm Hùng C1, Cao Xuân H3, Lê Văn T3, Nguyễn Giang N 

dồn đánh nên quay lại can ngăn. Hoàng Trọng M1 bỏ chạy vào khu vệ sinh của 

khoa cấp cứu. Đinh Trung T6 bị dồn đánh nên chạy vào trong khoa Cấp cứu. Đào 

Văn S1 giật lấy thanh kiếm trên tay Hoàng Anh Thông, cầm thanh kiếm; Tạ Trung 

K1 hai tay cầm 02 viên gạch; Nguyễn Giang N cầm 01 đoạn gậy gỗ tiếp tục dồn 

đuổi để đánh Đinh Trung T6 và Phạm Công T5. Đinh Trung T6 và Phạm Công T5 

tiếp tục bỏ chạy theo hành lang tầng 1 ra phía sau nhà H. Đinh Trung T6 chạy đến 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh, nhảy qua bờ lan can trước Phòng Chụp CT - 

SCANNER thì bị trượt ngã xuống nền hành lang. Đào Văn S1 dồn đuổi đến, vung 

kiếm chém về phía Đinh Trung T6, không trúng Đinh Trung T6 mà trúng vào lan 

can ngăn cách hành lang với vườn cây của Khoa Chẩn đoán hình ảnh làm thanh 

kiếm bị cong gấp khúc. Đinh Trung T6 bỏ chạy dọc theo hành lang khoa Chẩn 

đoán hình ảnh được khoảng 20m thì gặp Tạ Trung K1 và Nguyễn Giang N dồn 

đuổi đến chặn lại nên nhảy qua bờ lan can ngăn cách hành lang Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh với vườn cây thì bị Tạ Trung K1 và Nguyễn Giang N dùng gạch, gậy gỗ 

ném, đánh nhưng không trúng. Đinh Trung T6 chạy quay ra đến quầy tiếp dân của 

khoa Cấp cứu thì gặp Hoàng Anh T2, Phạm Hùng C1, Lê Văn T3, Cao Xuân H3, 

Đào Văn H1. Thấy Đinh Trung T6 chạy đến, Phạm Hùng C1 cầm 01 viên gạch để 

trên quầy tiếp dân chạy lại để đánh Đinh Trung T6. Lúc đó Hoàng Anh T2 ngăn 

cản không cho Đào Văn S1, Tạ Trung K1, Nguyễn Giang N, Phạm Hùng C1 đánh 

Đinh Trung T6 nữa. Cả hai nhóm tiếp tục giằng co, lôi kéo chửi bới nhau tại khu 

vực quầy tiếp dân của Khoa cấp cứu. Đào Văn S1 vứt kiếm đã bị cong, gấp khúc 

xuống nền nhà, Tạ Trung K1 nhặt lấy thanh kiếm nắn bẻ thẳng lại rồi tất cả đi ra 

đứng tại sân trước của Trung tâm Y tế huyện Lâm T. Nguyễn Thanh T2 tìm, nhặt 

05 viên gạch cầm trên tay mục đích để sử dụng đánh nhau tiếp. Hoàng Anh T2 nhìn 

thấy Phạm Công T5 đi từ trong khoa Cấp cứu đi ra sảnh nhà H nên giật thanh kiếm 

trên tay của Tạ Trung K1 đuổi đánh Phạm Công T5. Phạm Công T5 bỏ chạy vào 

trong Nhà H; Đào Văn S1 giật cây gậy gỗ trên tay Nguyễn Giang N, chạy vòng qua 

cửa ngách bên phải của nhà H vào bên trong nhà H để chặn đánh Phạm Công T5. 

Tạ Trung K1 cầm 01 viên gạch; Lê Văn T3 cầm 01 chiếc xẻng; Nguyễn Giang N 

tay không chạy dồn đuổi theo để cùng tìm đánh Phạm Công T5 ở bên trong nhà H, 
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nhưng không tìm được nên đi qua quầy tiếp dân của khoa Cấp cứu ra sảnh trước 

Nhà H đi ra sân đứng. Còn Nguyễn Mạnh D1 đi ra cổng Trung tâm y tế huyện Lâm 

Tcùng Đinh Trung T6 nói chuyện hòa giải. Ở trong sân Trung tâm y tế huyện 

Nguyễn Thanh T2, Phạm Hùng C1, Hoàng Anh T2, Nguyễn Giang N, Lê Văn T3, 

Tạ Trung K1, Đào Văn S1 vẫn cầm gạch, gậy gỗ, xẻng, kiếm tự chế chở nhau trên 

các xe mô tô đi ra cổng để mục đích tiếp tục dồn đánh Đinh Trung T6. Trước khi đi 

ra cổng Trung tâm y tế huyện Lê Văn T3, Tạ Trung K1 thấy nam thanh niên điều 

khiển xe ô tô màu trắng đứng trên sân Trung tâm Y tế huyện Lâm Tnghĩ là đi cùng 

nhóm Đinh Trung T6 nên Trường cầm xẻng chạy lại để đánh nam thanh niên này 

nhưng được Nguyễn Giang N ngăn cản còn Tạ Trung Kiên nhặt 01 viên gạch đất 

nung ở sân Trung tâm Y tế huyện Lâm T, ném về phía nam thanh niên này nhưng 

không trúng. Nam thanh niên này nói : “Em có làm gì đâu anh”. Tạ Trung K1 

không nói gì, quay lại điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, 

không đeo biển số đi ra cổng Trung tâm Y tế huyện Lâm T.  

Khoảng 01 giờ 00 phút, ngày 21/4/2017, Hoàng Anh T2, cầm kiếm, Nguyễn 

Giang N cầm gậy gỗ, Lê Văn T3 cầm xẻng, Đào Văn S1, Phạm Hùng C1, Cao 

Xuân H3 đi bộ, Nguyễn Hữu T1 điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu xanh, 

biển số 19B1 - 268.74; Đào Văn H1 điều khiển xe mô tô Dream, Nguyễn Thanh T2 

điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển số 19B1- 048.93, giá để hàng 

giữa xe có để 03 viên gạch đất nung, Tạ Trung K1 điều khiển xe môtô nhãn hiệu 

Wave, màu trắng, không đeo biển số, Cao Xuân H3 điều khiển xe mô tô nhãn hiệu 

Exciter, biển số 19S1 - 197.27 đi ra cổng Trung tâm Y tế huyện Lâm Tcùng Dũng 

đứng nói chuyện hòa giải với Đinh Trung T6. Một lúc sau, cả nhóm rời khỏi Trung 

tâm Y tế huyện Lâm T, trên đường đi Thông, Trường, Nam và Tuấn ném bỏ kiếm, 

xẻng, gậy gỗ và gạch. 

Ngay sau đó nhóm của Phạm Công T5, Hoàng Trọng M1 và Đinh Trung T6 

cũng rời khỏi Trung tâm y tế huyện Lâm T. 

Trong khoảng thời gian từ 00 giờ 40 đến 01 giờ ngày 21/4/2017, khi 02 

nhóm đối tượng hô hét, chửi bới, sử dụng hung khí, dồn đuổi đánh nhau. Tại Trung 

tâm y tế huyện Lâm Tcó: Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1970, ở khu 14 xã Tứ Xã - 

Lâm T, Nguyễn Trung Vinh, sinh năm 1979, khu Ngọc Tỉnh thị trấn Lâm T - Lâm 

T, đều là bác sỹ của Trung tâm y tế huyện Lâm T; Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1984, 

ở khu 4 xã Hy Cương - Việt Trì, Hà Thị Bích Hằng, sinh năm 1981, ở khu 6 thị 

trấn Hùng S - Lâm T, Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1986, ở khu 8 xã Kinh Kệ - 

Lâm T, đều là y sỹ của Trung tâm y tế huyện Lâm T; Trần Trung Hiếu, sinh năm 

1991, ở khu Tân Trung thị trấn Lâm T - Lâm T, Lê Mạnh Cường, sinh năm 1994, ở 

khu 14 thị trấn Hùng S - Lâm T, đều là lái xe của Trung tâm y tế huyện Lâm T; Lê 

Minh Lý, sinh năm 1963, ở khu Phong Vân B xã Cao Xá - Lâm T, Nguyễn Hữu 

Quý, sinh năm 1994, ở khu 4 xã Sơn Dương - Lâm T, đều là bảo vệ của Trung tâm 

y tế huyện Lâm T; và Phan Thị Hồng Huế, sinh năm 1986, là nhân viên quầy thuốc 

tại Trung tâm y tế huyện Lâm T, ở khu Tân Trung thị trấn Lâm T - Lâm T đang 
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làm nhiệm vụ cấp cứu và chăm sóc cho các bệnh nhân, tất cả các bác sỹ, y sỹ, nhân 

viên y tế và bệnh nhân có mặt tại Trung tâm y tế lúc đó đều rất lo lắng và sợ hãi khi 

02 nhóm thanh niên trên sử dụng hung khí dồn đuổi đánh nhau, hô hét tại Trung 

tâm y tế huyện Lâm T. Trong đó, anh Nguyễn Đình Thắng là bác sỹ khoa Ngoại 

đang cùng y tá điều trị cho 01 trường hợp nữ thanh niên bị thương tích ở đầu ở tại 

khoa Ngoại, khi nhóm thanh niên dồn đuổi, hô hét, đánh nhau ở trong nhà H, anh 

Thắng cùng y tá trực đã phải tạm dừng việc điều trị cho nữ thanh niên và đi đóng 

hết các cánh cửa phòng làm việc, phòng chữa bệnh của bệnh nhân vì sợ nguy hiểm 

đến các bệnh nhân, và đập phá trang thiết bị của khoa Ngoại. Tại khoa Cấp cứu 

Anh Nguyễn Trung Vinh là bác sỹ đang cùng y tá cấp cứu điều trị cho 01 nam 

thanh niên có tên Trần Việt Tùng, sinh năm 1991, ở tổ 22 phường Gia Cẩm - Việt 

Trì bị thương do ngã xe mô tô khi nghe thấy tiếng chạy, tiếng hô hét, tiếng gạch 

ném nhau của 02 nhóm thanh niên, anh Vinh nhìn qua cửa kính thấy có nhiều nam 

thanh niên đang sử dụng kiếm, xẻng, gạch dồn đuổi đánh nhau, anh Vinh cùng các 

y tá rất hoang mang, hoảng sợ, lo bị hành hung nên đã phải tạm dừng việc cấp cứu, 

rồi cùng các y tá tìm phòng riêng đóng cửa lại không dám đi ra ngoài. Anh Nguyễn 

Hữu Quý là bảo vệ khi thấy sự việc đánh nhau giữa 02 nhóm thanh niên có sử dụng 

hung khí nên lo lắng, sợ bị đánh  phải bỏ nhiệm vụ chạy lên tầng 2 của khoa Nội 

trốn tránh. Còn những người có mặt tại Trung tâm y tế như: Bà Hà Thị Lý, sinh 

năm 1949, ở khu 5 xã Chu H - Việt Trì, Nguyễn Thị Phán, sinh năm 1953, ở khu 9 

xã Chu H - Việt Trì, đều là bệnh nhân nằm điều trị tại Trung tâm y tế huyện Lâm T; 

Bà Trần Thị Hiệp, sinh năm 1959, ở khu 2 Thạch Sơn - Lâm T, Nguyễn Thị Dung, 

sinh năm 1964, ở khu Phương Lai 6 thị trấn Lâm T, anh Lê Quang Vinh, sinh năm 

1974, ở khu 7 xã Thạch Sơn - Lâm T, anh Nguyễn Ngọc Hùng, sinh năm 1956, ở 

khu 14 xã Bản Nguyên - Lâm T, bà Vũ Thị Luyến, sinh năm 1945, ở khu 7 xã 

Thạch Sơn - Lâm T, chị Cao Thị Kinh Sử, sinh năm 1974, ở khu Đông Thịnh xã 

Cao Xá - Lâm T, đều là người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế 

huyện Lâm T. Những người này đều rất lo lắng, sợ hãi, đóng cửa phòng không dám 

đi lại khi nhìn thấy 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí dồn đuổi đánh nhau. 

 Ngày 21/4/2017, Trung tâm Y tế huyện Lâm Tcó công văn đề nghị số 68 gửi 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Tyêu cầu làm rõ nội dung sự việc một số nam 

thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự tại Trung tâm y tế huyện Lâm Tvào rạng sáng 

ngày 21/4/2017 làm ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến phải ngừng trệ hoạt động cấp 

cứu, điều trị cho bệnh nhân, gây tâm lý hoang mang, lo sợ, bức xúc trong tập thể y, 

bác sỹ, cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Lâm Tvà dư luận quần chúng nhân dân.  

Ngày 30/4/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm TQuyết 

định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại khoản 2 điều 

245 BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Đã tiến hành khởi tố bị can đối 

với Hoàng Anh T2, Đào Văn S1, Nguyễn Thanh T2, Lê Văn T3, Cao Xuân H3, 

Nguyễn Giang N, Đinh Trung T6, Nguyễn Đức M2, Phạm Hùng C1, Tạ Trung K1 

về tội Gây rối trật tự công cộng. Quá trình điều tra Nguyễn Giang N, Đinh Trung 
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T6 bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Tđã ra quyết định truy nã đối 

với Nam và Thảo. Hết thời hạn điều tra vụ án chưa bắt được Nam và Thảo nên Cơ 

quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Đinh 

Trung T6 và Nguyễn Giang N đồng thời kết luận điều tra vụ án chuyển hồ sơ đề 

nghị truy tố đối với Hoàng Anh T2, Đào Văn S1, Nguyễn Thanh T2, Lê Văn T3, 

Cao Xuân H3, Nguyễn Đức M2, Phạm Hùng C1, Tạ Trung K1. Ngày 28/01/2018, 

Viện KSND huyện Lâm Tban hành Cáo trạng số 06/ CT- VKSLT truy tố các bị can 

trên ra trước Tòa án nhân dân huyện Lâm Tđể xét xử về tội “Gây rối trật tự công 

cộng” theo quy định tại khoản 2 điều 245 BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 

2009. Ngày 29/3/2018, Tòa án nhân dân huyện Lâm Tđã đưa vụ án trên ra xét xử 

trước pháp luật. Tại Bản án số 16/2018/ HSST đã tuyên phạt mức hình phạt đối với 

từng bị cáo, nhận định các nội dung khác có liên quan cũng như xử lý vật chứng, 

yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.  

Ngày 04/7/2022, Nguyễn Giang N đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh 

Phú T đầu thú. Sau khi tiếp nhận đối tượng, cùng ngày Phòng Cảnh sát hình sự 

Công an tỉnh Phú T bàn giao đối tượng Nguyễn Giang N cho Công an huyện Lâm 

Txử lý theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Tra Quyết định tạm 

giữ đối với Nguyễn Giang N để xác minh, điều tra. Tại Cơ quan điều tra Công an 

huyện Lâm T, Nguyễn Giang N đã thành khẩn khai báo về hành vi dùng gậy gỗ hô 

hét, dồn đuổi để đánh nhau với nhóm của Đinh Trung T6 tại Trung tâm y tế huyện 

Lâm Tvào ngày 21/4/2017 như đã nêu trên.  

Về điều kiện kinh tế của bị cáo: Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Tđã xác 

minh, làm rõ bị cáo không có tài sản riêng gì có giá trị. 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2022/HSST ngày 25 tháng 11 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân huyện Lâm T, tỉnh Phú T đã Quyết định:  

Căn cứ vào khoản 1, khoản 2 Điều 7 của Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị 

quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật 

Hình sự số 100/2015/QH13; 

Điểm c khoản 2 Điều 245 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 33, điểm p khoản 

1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

 [1] Tuyên bố bị cáo Nguyễn Giang N phạm tội: “Gây rối trật tự công cộng”. 

[2] Xử phạt bị cáo Nguyễn Giang N 24 (Hai mươi tư) tháng tù. Bị cáo được 

khấu trừ 03 (ba) ngày bị tạm giữ (Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 07/7/2022). Thời 

hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

    Bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và các vấn đề khác đúng quy 

định của pháp luật. 

 Ngày 28/11/2022, bị cáo Nguyễn Giang N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt.  
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Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo xin thay đổi nội dung yêu cầu kháng cáo của 

mình. Bị cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

và cho bị cáo được hưởng án treo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú T trình bày quan điểm giải quyết 

vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 

Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Giang 

N. Sửa phần quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2022/HSST ngày 

25/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện  Lâm T, tỉnh Phú T theo hướng:  

Áp dụng vào khoản 1, khoản 2 Điều 7 của Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị 

quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật 

Hình sự số 100/2015/QH13; 

Áp dụng  điểm c khoản 2 Điều 245; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 

60 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Giang N phạm tội: “Gây rối trật tự công cộng”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Giang N 24 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 48 tháng.Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị 

cáo cho Ủy ban nhân dân xã Chu H, thành phố Việt T, tỉnh Phú T để giám sát, giáo 

dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính 

quyền địa phương để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian  thử thách.   

Người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình 

phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

   * Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì.  

 * Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình. 

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.  
  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định được xem 

xét, giải quyết. Việc bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo phù hợp với quy định của 

pháp luật.  

[2] Về nội dung vụ án:  
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Từ khoảng 0 giờ 40 phút đến 01 giờ 00 ngày 21/4/2017, Nguyễn Giang N và 

Hoàng Anh T2, Đào Văn S1, Nguyễn Thanh T2, Lê Văn T3, Cao Xuân H3, 

Nguyễn Đức M2, Phạm Hùng C1, Tạ Trung K1, Đinh Trung T6 đã thực hiện hành 

vi dùng chân tay, kiếm tự tạo, xẻng, gậy gỗ, gạch đánh, ném hô hét, dồn đuổi để 

đánh, chém nhau nhằm giải quyết mâu thuẫn cá nhân tại trung tâm y tế huyện Lâm 

Tlàm cản trở, đình trệ hoạt động khám chữa bệnh bình thường của Trung tâm y tế, 

gây tâm lý hoang mang, lo sợ về sự mất an toàn cho các bác sỹ, nhân viên y tế làm 

việc tại Trung tâm và bệnh nhân, người nhà chăm sóc bệnh nhân đang điều trị, cấp 

cứu tại Trung tâm. 

 Trong vụ án này các bị cáo Hoàng Anh T2, Đào Văn S1, Nguyễn Thanh T2, 

Lê Văn T3, Cao Xuân H3, Nguyễn Đức M2, Phạm Hùng C1, Tạ Trung K1 đã được 

đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Bị cáo Đinh Trung T6 đang bị truy nã 

chưa bắt được. Bị cáo Nguyễn Giang N bị Cơ quan điều tra truy nã đã ra đầu thú 

khai nhận thành khẩn về hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Hành vi phạm 

tội của Nguyễn Giang N xảy ra trước ngày 01/01/2018, tính đến thời điểm hành vi 

phạm tội của Nam bị truy tố thì Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi 2017 đã có hiệu 

lực thi hành. So sánh tội “Gây rối trật tự công cộng” ở hai Bộ luật thì hình phạt quy 

định tại khoản 2 Điều 245 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 

tương đương hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 

sửa đổi, bổ sung năm 2017, tuy nhiên khoản 2 điều 318 quy định thêm tình tiết định 

khung tăng nặng dùng hung khí trong khi khoản 2 điều 245 không quy định tình tiết 

này. Căn cứ khoản 1,2 Điều 7 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017 của Quốc 

hội thì hành vi phạm tội của Nguyễn Giang N được áp dụng truy tố theo quy định 

tại điểm c khoản 2 Điều 245 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

 Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng”  theo quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 245 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung           

năm 2009.  

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng 

quy định của pháp luật. 

[3] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo.  

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự để tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang N 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công 

cộng”  là tương đối phù hợp với quy định của  pháp luật. 

Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo. Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo 

Nguyễn Giang N tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đang trong thời 

gian nghỉ phép về Việt Nam khi đang lao động tại Đài Loan. Ngày hôm sau khi 

thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đi sang Đài Loan tiếp tục làm việc nên bị cáo 

không biết được việc hành vi của mình bị cơ quan điều tra xem xét giải quyết. Sau 

khi biết hành vi của mình bị cơ quan Công an huyện Lâm Tkhởi tố và ra quyết định 

truy nã bị cáo đã muốn về Việt Nam đầu thú nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-
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19 nên bị cáo không thể về Việt Nam được. Khi tình hình dịch bệnh hết bị cáo đã 

tự giác về Việt Nam đầu thú tại Cơ quan công an tỉnh Phú T ngày 04/7/2022. Căn 

cứ khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng 

thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo thì bị cáo đầu thú 

ngày 04/7/2022 trước khi Tòa án nhân dân huyện Lâm T, tỉnh Phú T có Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử nên bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo.  

Mặt khác, quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo cung cấp thêm tài liệu 

chứng cứ mới đó là 01 giấy xác nhận về việc bị cáo ủng hộ cho trẻ em nghèo xã 

Chu H số tiền 5.000.000đ có xác nhận của Bí thư đoàn xã Chu H, thành phố Việt T, 

tỉnh Phú T. Hội đồng xét xử xác định đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

mới đối với bị cáo được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt từ trước tới ngày phạm tội chưa vi phạm 

pháp luật lần nào, được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo hiện nay có nơi cư trú rõ 

ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời hội mà có thể cho bị cáo 

cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát giáo dục của chính quyền địa phương và gia 

đình cũng đủ điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo thành người công dân tốt.  

Do vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo về việc xin được 

hưởng án treo, Sửa phần quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2022/HSST 

ngày 25/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện Lâm T, tỉnh Phú T đối với bị cáo 

Nguyễn Giang N 

 [4] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú T là phù hợp 

nên chấp nhận. 

 [5] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

  [6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 

[1] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự. 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Giang N. Sửa quyết định của Bản 

án hình sự sơ thẩm số 03/2022/HSST ngày 25/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện 

Lâm T, tỉnh Phú T đối với bị cáo Nguyễn Giang N. 
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[2] Căn cứ vào khoản 1, khoản 2 Điều 7 của Bộ luật hình sự năm 2015 và 

Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ 

luật Hình sự số 100/2015/QH13; 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 245; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 

của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Giang N phạm tội: “Gây rối trật tự công cộng”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Giang N 24 (Hai mươi bốn) tháng tù cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách 48 (Bốn mươi tám) tháng.Thời hạn thử thách tính từ ngày 

tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Chu H, thành phố Việt T, 

tỉnh Phú T để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương để giám sát, giáo dục bị cáo trong 

thời gian thử thách.   

Người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình 

phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

   [3] Về án phí hình sự phúc thẩm:  

Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Bị cáo Nguyễn Giang N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

  Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 
Nơi nhận 
- VKSND tỉnh Phú T; 

- TAND huyện Lâm T; 

- VKSND huyện Lâm T; 

- Công an huyện Lâm T; 
- Chi cục THADS huyện Lâm T; 

- TB UBND nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS; Lưu VP. 
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